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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020


Dự thảo
TỜ TRÌNH 
Về việc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 
Thực hiện Điều 80 Luật trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
1. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bạo lực về thể chất hoặc tinh thần, bị tổn thương hay bị lạm dụng, bị bỏ mặc, bỏ rơi, bị ngược đãi hoặc bị bóc lột. 
Hiến pháp năm 2013 quy định “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em” (khoản 1 Điều 37). Luật trẻ em năm 2016 quy định: “Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo vệ trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em” (khoản 1 Điều 7). Luật trẻ em cũng cụ thể hóa các quyền của trẻ em, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em.

2. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 đã thúc đẩy việc bảo vệ trẻ em theo cách tiếp cận mới. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em được rà soát, bổ sung và sửa đổi. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm từ 5,6% năm 2015 xuống còn 5% năm 2020 (theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004), ước còn 7% (theo Luật trẻ em năm 2016). 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại được tiếp nhận, quản lý và lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đạt trên 90%.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em vẫn  đang đứng trước những khó khăn, thách thức: 
- Công tác xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, mục tiêu giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại không đạt. Năm 2019, toàn quốc phát hiện 2.023 vụ/2.117 TE bị xâm hại trẻ em, so với năm 2018 tăng 476 vụ/ tăng 174 em. Bạo lực đối với trẻ em xảy ra trong gia đình ít được phát hiện, xử lý. Người chưa thành niên vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều. 
- Thiếu các chính sách tạo điều kiện cho việc vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả, bền vững: đội ngũ những người làm công tác trẻ em ở cơ sở thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực; chất lượng hệ thống dịch vụ hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục còn hạn chế; thiếu quy trình, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, quy trình phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, quy định hỗ trợ và phát triển dịch vụ chăm sóc thay thế, nhất là nhận nuôi con nuôi trong nước.
- Nhiều cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không được hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; nhiều trẻ em chưa được giáo dục kiến thức về nhận diện, phát hiện, thông báo, tố giác, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em chậm được đổi mới, chưa phù hợp với một số nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn dân cư, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Còn thiếu hệ thống tư pháp riêng biệt và đặc thù cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân, nhân chứng của hành vi xâm hại; thiếu các dịch vụ giáo dục, phục hồi tại cộng đồng để có thể hỗ trợ người chưa thành niên khắc phục các nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp luật; chưa có chiến lược, chương trình về tư pháp người chưa thành niên và cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành hiệu quả để bảo đảm quyền của trẻ em là nạn nhân, nhân chứng.
Những khó khăn, thách thức nêu trên cũng được Quốc hội chỉ ra tại Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và yêu cầu Chính phủ có các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 cần được xây dựng, triển khai nhằm tiếp tục thực hiện cam kết quốc tế về thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều yếu tố nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và để cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.
 II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 

1. Thành lập Ban soạn thảo (Quyết định số 512/QĐ-LĐTBXH ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Ban soạn thảo đã họp, nghiên cứu, xây dựng văn kiện Chương trình, dự thảo Quyết định, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các bộ, ngành, tổ chức, địa phương và chuyên gia.
3. Gửi công văn đến các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương lấy ý kiến góp ý về dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định (công văn số…).

4. Tổ chức lấy ý kiến trẻ em.

5. Tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, tổ chức, địa phương và trẻ em.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục tiêu
- Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với tổng số trẻ em giảm xuống dưới 6,5%; tỷ lệ trẻ em bị xâm hại so với tổng số trẻ em giảm xuống dưới 4,5%; 
- 90% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại khi có thông tin, thông báo được quản lý và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp, hiệu quả;

- Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thống kê, quản lý, trong đó 90% được trợ giúp phù hợp, hiệu quả;
- Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em được thành lập và hoạt động có hiệu quả ở tất cả các cấp; 70% xã, phường, thị trấn bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; 90% cấp xã có cộng tác viên và có cơ chế hỗ trợ cho cộng tác viên; 
- Phấn đấu 100% người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em ở các cấp, các ngành, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực quản lý, thực hành bảo vệ trẻ em phù hợp với vị trí, vai trò, nhiệm vụ được giao;
- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh được đầu tư, nâng cấp đủ điều kiện, năng lực cung cấp, kết nối với các dịch vụ bảo vệ trẻ em;
 - Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 15 cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại trường học, cộng đồng được cung cấp trang thiết bị để cung cấp, kết nối các dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn.
2. Các hoạt động của Chương trình
- Hoạt động 1: Truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.
- Hoạt động 2: Củng cố tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, các ngành.
- Hoạt động 3: Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
- Hoạt động 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em, khảo sát, nghiên cứu về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Hoạt động 5: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tư pháp người chưa thành niên.

3. Giải pháp thực hiện
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; bố trí nhân lực, kinh phí phù hợp và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; đưa mục tiêu bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Trung ương và địa phương.
- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua chính sách đầu tư công phù hợp để bảo đảm khả năng phòng ngừa, can thiệp sớm và ứng phó với tình hình xâm hại trẻ em, hỗ trợ và chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình, môi trường giáo dục, trên môi trường mạng; hình thành và phát triển mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các dịch vụ công, các doanh nghiệp. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm vận động nguồn lực, trao đổi kinh nghiệm với các nước, các tổ chức quốc tế để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và thúc đẩy các mô hình bảo vệ trẻ em hiệu quả và bền vững.
4. Kinh phí thực hiện 
- Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư của khu vực tư nhân, cộng đồng, nguồn vốn hợp tác quốc tế và các nguồn khác.

-  Kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan, tổ chức và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và khả năng cân đối ngân sách, đồng thời được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện 
Giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối thực hiện Chương trình.
- Các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, hướng dẫn thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ được giao.
- Các bộ, ngành khác và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào mục tiêu, giải pháp, hoạt động của Chương trình và thực tiễn tại địa phương chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện Chương trình.
IV. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC, ĐỊA PHƯƠNG

Trên cơ sở ý kiến góp ý của ... bộ, ngành, tổ chức và các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tổng hợp các ý kiến góp ý kèm theo).

1. Về cơ bản, các bộ, ngành, tổ chức và địa phương đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng, thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.

2. Giải trình ý kiến
..........
3. Một số nội dung góp ý cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Quyết định. 

V. HỒ SƠ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH TRÌNH THỦ TRƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Tờ trình về dự thảo Quyết định.

2. Dự thảo Quyết định.

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của bộ, ngành, tổ chức, địa phương và trẻ em.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;

- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục TE(05).
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